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Cơ quan quản lý cấp trên: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Sở Y tế Tỉnh Kon Tum

Mã đơn vị: 1047957

Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước

Mẫu số 09b-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Năm 2021

STT
Danh mục trụ sở

làm việc, cơ sở hoạt
động sự nghiệp

Công khai về đất

Diện
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(m2)

Giá trị
quyền sử
dụng đất
theo sổ kế
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(Nghìn
đồng)

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

(m2)
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sở

làm
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Hoạt động sự nghiệp

Không
kinh

doanh
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doanh

Cho
thuê

Liên
doanh
, liên
kết

Sử dụng khác

Công khai về nhà

Năm
sử

dụng

Tổng
diện
tích

sàn sử
dụng

(m2)

Giá trị theo sổ kế
toán (Nghìn đồng)

Nguyên giá
Giá trị còn

lại

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai
(lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ
sở

làm
việc

Hoạt động sự nghiệp

Khôn
g kinh
doanh

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
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Sử
dụng
hỗn
hợp

Sử dụng khác

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 212019 22

1

Quyền sử dụng đất
tại 808 Phan Đình
Phùng - TP. Kon
Tum - tỉnh Kon
Tum

1.907
36.044.19

0
1.907

2
Nhà làm việc 3
tầng

2000 876 1.704.563 996.281 876

3 Nhà ga ra ô tô 2020 108 48.600 48.600 108

4 Nhà trực bảo vệ 2000 20 9.305 20

5
Nhà làm việc 1
tầng

2000 250 78.961 250

6 Nhà vệ sinh 2000 30 68.632 49.490 30

7 Nhà làm ga ra ô tô 2000 250 83.023 26.027 250

Tổng cộng: 1.907
36.044.19

0
1.907 1.534 1.993.084 1.120.399 550 984
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Ngày ......tháng ...... năm .........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


